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 PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 
Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau vào giấy kiểm tra. 

Câu 1. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức? 
A. 23x yz      B. 36xy       C. 24 2x x              D. – 7xy  

Câu 2.  Kết quả phép chia    4 3 3 2 2 22  6 –  10  : 2  x y x y x y x y là 

A. 2 2   3  5x y xy      B. 2 2   3  5x y xy    C. 2 2        3  5x y xy       D. 2 22  3  5x y xy   

Câu 3. Đa thức 3 53   6x y x   có bậc là 
A. 6           B. 5              C. 3                  D. 2 

Câu 4. Kết quả của tích  3 1
2 3 12
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C. 4 2 2 2 21 1
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       D. 4 2 2 21 1
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Câu 5. Phân tích đa thức ( ) 2( )x x y x y    thành nhân tử ta được 
A. ( 2)( )x x y       B. ( )( 1)x y x   
C. ( )( 1)( 1)y x x x        D. ( )( 2)x y x   

Câu 6. Biểu thức 2 49x   bằng biểu thức nào sau đây? 
A. 249 x   B. (7 )(7 )x x   C. ( 49)( 49)x x    D. ( 7)( 7)x x   

Câu 7. Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là   
A. hình thang cân   B. hình thoi   C. hình bình hành  D. hình vuông                

Câu 8. Tam giác ABC có M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Đoạn thẳng MN là 
A.  đường trung tuyến của ABC   B. đường cao của ABC 
C.  đường trung bình của ABC    D. đường phân giác của ABC 

Câu 9. Cho tam giác ABC có AD là đường phân giác thì tỉ số 
DC

DB
 bằng tỉ số nào dưới đây? 
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Câu 10.  Cho hình vẽ bên. Biết MN//BC; AB = 3cm; AM = 2cm;  
AN = 2,6cm; BC = 4,5cm. Độ dài đoạn thẳng NC là  

A. 2,6 cm   B. 1 cm   
C. 1,3 cm    D. 1,25 cm 
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Câu 11.  Biểu đồ hình quạt sau cho thấy tỉ số phần trăm học sinh 
tham gia các môn thể thao của khối 8 trong dịp hè. 
Môn thể thao nào được các bạn khối 8 tham gia nhiều nhất?  
 A. Bóng đá    B. Bơi 
 C. Cầu lông    D. Nhảy dây 
Câu 12. Khi muốn biểu diễn tỉ lệ các phần trong tổng thể ta 
dùng biểu đồ:  

A. hình quạt tròn B. cột kép  
C. đoạn thẳng D. cột 

 
PHẦN 2. TỰ LUẬN (7,0 điểm) 
Bài 1: (1điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử 

a)  25 –10x x            b)  2 2 8 8x xy y x y     

Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x 

a)   25 2  10x x x         b) 3 2– 6 9 0   x x x   c) 23 11 10 0x x    

Bài 3: (1 điểm) Bảng thông kê sau cho biết số lượng ô tô bán được tại một cửa hàng trong 
ba tháng đầu năm. 

Tháng Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 
Số lượng 20 15 5 

a) Số lượng ô tô bán được trong Tháng 1 nhiều hơn số lượng ô tô bán được trong 
Tháng 3 là bao nhiêu? 

b) Vẽ biểu đồ em cho là phù hợp nhất để biểu diễn bảng thống kê trên. 
 
Bài 4: (3 điểm) 
 4.1: Cho hình vẽ bên. Biết AB = 6 cm, AC = 8 cm,  
BC = 10 cm, BD là đường phân giác của ABC và DE // AB. 
 a) Tính độ dài DC. 
 b) Tính độ dài CE. 
 

4.2: Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH. Gọi M là trung điểm AB. Trên tia HM 
lấy điểm E sao cho M là trung điểm EH.  

a) Chứng minh tứ giác AHBE là hình chữ nhật. 
b) Gọi O là trung điểm của AH. Chứng minh O là trung điểm EC. 
c) Qua C kẻ đường thẳng song song với AB, đường thẳng này cắt đường thẳng AE tại I. 

Gọi N là giao điểm của AB và EC. Chứng minh HI = 6ON. 
Bài 5: (0,5 điểm) Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh của tam giác, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

M = 
a b c

b c a c a b a b c
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